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Đón trẻ - Trò chuyện với trẻ
về những ngày nghỉ tết
các con được ba mẹ
đưa đi đâu chơi

- Trò chuyện và dạy
trẻ thể hiện nhu cầu,
mong muốn và hiểu
biết bằng 1-2 câu đơn
giản: Con khát nước,
con muống đi vệ
sinh...MT57

- Trao đổi với phụ
huynh về việc cho bé
đi học sớm để ăn sáng

- Xem tranh và dạy trẻ
nhận biết cảm xúc vui,
buồn
MT71

-Trò chuyện với trẻ
về giữ vệ sinh lớp
học không xả rác bỏ
vỏ bánh, kẹo,hộp
sữa...vào thùng rác
=> Dạy trẻ biết bỏ rác
đúng nơi quy định)

Thể
dục
sáng

- Bài Thỏ con
MT1

Chơi
tập

DẠY HÁT CHÚ
MÈO
MT79

NGHE BÀI THƠ
QUẢ THỊ
MT49

BẬT QUA VẠCH
KẺ
MT6

NHẬN BIẾT TẬP
NÓI XE ĐẠP (Lồng

ghép ATGT)
MT35

VẼ TỔ CHIM
MT84

NHẬN BIẾT PHÂN
BIỆT MÀU XANH
MT28

TẬP CÀI CÚC (TT)
MT9

Hoạt Quan sát



động
ngoài
trời

- Quả dưa hấu
- Quả bưởi
- Quả táo
- Quả xoài
TCVĐ
- TCVĐ cũ: Mèo và chim sẻ, bắt bướm, bong bóng xà phòng, lộn cầu vòng
- TCVĐ mới: Thỏ nhảy
+ Cách chơi: Cô bảo " cô cháu mình cùng làm thỏ nhé". Cô hướng dẫn trẻ chụm 2 tay ra trước ngực, 2 chân chụm và nhảy
giống thỏ. Khi cô bảo " A, có củ cà rốt" Tất cả trẻ ngồi xuống đưa 2 tay lên miệng giả vờ nhai cà rốt. Khi cô bảo: "Nhảy
tiếp" trẻ lại đứng lên, 2 tay chụm và nhảy như lần trước.
+ Luật chơi: Trẻ nào không làm theo cô sẽ ra ngoài 1 lượt chơi và sẽ bị bắt ra làm lại các hành động của chú thỏ cho các
bạn cùng xem
Chơi tự do: Ném bóng vào thùng, đua xe, lăn bóng, thả bóng, câu cá, nhảy theo hướng bàn chân.....

Hoạt
động
vui
chơi

Góc thao tác vai: CB: búp bê, thau tắm, khăn, chai xà bông, giường, đồ chơi nấu ăn, đồ dùng ăn uống, …-> Chơi bắt
chướt một số hành động quen thuộc của những người gần gũi
Góc âm nhạc: Cho trẻ ôn lại các bài hát thiếu nhi, bài hát: "con gà trống", "lời chào buổi sáng", " Con chim non", "là con
mèo" "ra vườn hoa em chơi, Lái ô tô, chú mèo
Góc văn học: Chuẩn bị sách, tranh cho trẻ tự lật mở trang sách, tranh truyện mô hình, nhân vật rời bài thơ: tìm ổ, yêu mẹ,
hoa nở, Chú gà con, truyện quả trứng, Đôi bạn nhỏ, mô hình truyện thỏ con không vâng lời, thơ quả thị
Góc vận động: Cb: Vòng, chai, booling, bóng. Ném vòng vào chai. chơi booling, thả bóng, đua xe...bật qua vạch kẻ
Góc tạo hình: Chơi với giấy bút, chơi với đất nặn, nhào đất nặn, tô màu quả cam, quả dưa hấu, vẽ tổ chim -> Trẻ biết cầm
bút vẽ
Hoạt động với đồ vật: CB: Búa gỗ, cọc gỗ, đồ chơi xâu vòng màu đỏ, màu vàng, hộp tròn nhiều kích thước, bombom..



Trẻ chơi đóng cọc bàn gỗ, xâu vòng xen kẽ đỏ- vàng, lồng hộp tròn, gắp bombom theo màu, xâu vòng kích thước to nhỏ,
bài tập hình tròn, bài tập cài cúc, bài tập phân biệt màu xanh -> Trẻ biết chỉ/nói tên hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu
xanh theo yêu cầu
Góc xây dựng: CB: gạch, hộp giấy, hủ bánh, lọ cắm hoa……hình mẫu do cô xếp sẵn cho trẻ xem -> Thực hiện một số
quy định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm, lớp: để đồ chơi vào nơi qui định.
Góc nhận biết tập nói: Tranh quả quýt, tranh con gà trống, tranh chim bồ câu, tranh vịt con, tranh con cá-con cua, tranh
quả đu đủ, tranh khuôn mặt có mắt mũi miệng, tranh cái cặp, tranh đôi giày dép. Trẻ tập nói quả quýt, con gà trống, chim
bồ câu, vịt con, con cá-con cua, quả đu đủ, mắt-mũi-miệng, cái cặp, đôi giày, củ cà rốt- củ cải trắng, hoa đào- hoa mai, xe
đạp -> Trẻ nói được tên và một số đặc điểm nổi bật của xe đạp
MT31, MT79, MT49, MT6, MT84, MT28, MT77, MT35

Ăn - Tập luyện nền nếp thói quen tốt trong ăn uống.MT10

Ngủ - Tập tự chuẩn bị chỗ ngủ.MT14

Vệ sinh - Tập tự cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt.MT14

Sinh
hoạt
chiều

- Hát lại bài hát chú
mèo
MT79

- Xem tranh nghe lại
bài thơ quả thị
MT49

- Trò chuyện và dạy
trẻ thể hiện nhu cầu,
mong muốn và hiểu
biết bằng 1-2 câu đơn
giản: Con khát nước,
con muống đi vệ
sinh...MT57

- Tập trẻ nhận biết
màu xanh dương
- Xem tranh tập trẻ
nhận biết các đặc điểm
của xe đạp: Tay lái,
yên xe... MT28,
MT35

- Tập trẻ lại cách cài
cúc
MT9


